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Câu 1:Một cửa hàng mua 1kg đường với giá 14 000 đồng. Cửa hàng bán với giá 16 800 đồng. Hỏi 
tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn? 

Trả lời: Tiền bán bằng % tiền vốn. 
Câu 2:Dân số ở một tỉnh cuối năm 2000 là 2 000 000 người. Đến năm 2001, dân số tỉnh đó tăng lên 
2 040 000 người. Tính xem số dân tỉnh đó đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm? 

Trả lời: Số dân xã đó tăng thêm % 
Câu 3:Cứ 1 000 000 đồng gửi tiết kiệm thì sau 1 tháng được lãi 7 500 đồng. Hãy tính tỉ số phần trăm 

của tiền lãi và tiền gửi sau 1 tháng?Trả lời: Tỉ số phần trăm giữa tiền lãi và tiền gửi là  
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn) 
Câu 4:Có ba tổ dệt được 345m vải. Riêng tổ I dệt được 40% số vải. Vậy tổ I đã dệt 

được m 
Câu 5:Dân số nước ta cuối năm 2003 là 80 000 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,3% 
một năm thì đến cuối năm 2005, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu người? 

Trả lời: Tăng thêm  người 
Câu 6:Lúc đầu lớp 5B có 16 bạn nam và 20 bạn nữ. Sau đó nhà trường nhận thêm 4 bạn nam và 2 
bạn nữ. Tìm tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và bạn nam lúc sau?  Trả lời: Tỉ số phần trăm giữa số 

bạn nữ và bạn nam lúc sau là % 
Câu 7:Một cửa hàng bán một số hàng được 2 507 000 đồng. Tính ra cửa hàng đó đã lãi 9% so với 

vốn. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu?Trả lời: Số tiền lãi là  đồng. 
Câu 8:Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 60%. Hỏi lớp đó có bao nhiêu 
học sinh nữ?  

 Trả lời: Lớp đó có  học sinh nữ. 
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Câu 9:Tổng của hai số là 726,3. Biết 20% số thứ nhất bằng 25% số thứ hai. Hỏi số thứ nhất lớn hơn 
số thứ hai là bao nhiêu đơn vị?  

 Trả lời: Số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là   (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu 
gọn) 
Câu 10:Trong một phép trừ có tổng số bị trừ và số trừ và hiệu số bằng 1036,8. Biết hiệu số bằng 0,2 

lần số trừ. Tìm số trừ?Trả lời: Số trừ là  
Câu 1:Lãi suất tiết kiệm là 0,8% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 60 000 000 đồng. Hỏi sau một 

tháng người đó thu được bao nhiêu tiền lãi?  Trả lời: Người đó thu được  đồng. 

Câu 2:Dân số ở một tỉnh cuối năm 2000 là 2 000 000 người. Đến năm 2001, dân số tỉnh đó tăng lên 
2 040 000 người. Tính xem số dân tỉnh đó đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm? 

Trả lời: Số dân xã đó tăng thêm % 

Câu 3:47% của 3700 là  
Câu 4:Một cửa hàng mua 1kg đường với giá 14 000 đồng. Cửa hàng bán với giá 16 800 đồng. Hỏi 
tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn? 

Trả lời: Tiền bán bằng % tiền vốn. 
Câu 5:Lãi suất tiết kiệm của một ngân hàng là 0,8% một tháng. Bác Tân gửi tiết kiệm 60 triệu đồng 
thì sau 2 tháng sẽ lĩnh tất cả bao nhiêu tiền lãi? (tiền lãi của tháng sau được tính trên tổng số tiền gửi 
và tiền lãi của tháng trước) 

Trả lời: Số tiền lãi lĩnh sau 2 tháng là  đồng 
Câu 6:Nhà Mai có 46 con gà trống và 64 con gà mái. Mẹ đã bán đi 4 con gà trống và bán đi số gà 
mái gấp đôi số gà trống đã bán. Hỏi số gà trống còn lại bằng bao nhiêu phần trăm số gà mái còn lại? 

Trả lời: Số gà trống còn lại bằng % số gà mái còn lại. 
Câu 7:Lúc đầu lớp 5B có 16 bạn nam và 20 bạn nữ. Sau đó nhà trường nhận thêm 4 bạn nam và 2 
bạn nữ. Tìm tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và bạn nam lúc sau?  

 Trả lời: Tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và bạn nam lúc sau là % 
Câu 8:Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 60%. Hỏi lớp đó có bao nhiêu 
học sinh nữ?  

 Trả lời: Lớp đó có  học sinh nữ. 
Câu 9:Một cửa hàng mua 1 hộp bánh với giá 240 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán hộp bánh đó với 
giá bao nhiêu tiền để được lãi 20% so với giá bán? 

Trả lời: Cửa hàng phải bán với giá  đồng 

Câu 10:Khi độ dài cạnh hình vuông giảm đi 10% thì diện tích hình vuông giảm đi  % 

Câu 1:58% của 4200kg là kg 

Câu 2:47% của 3700 là  
Câu 3:Khối lớp 5 có 200 học sinh, trong đó số học sinh giỏi chiếm 78,5 % tổng số học sinh của khối. 

Vậy số học sinh giỏi của khối lớp 5 là  em. 
Câu 4:Lãi suất tiết kiệm là 0,8% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 60 000 000 đồng. Hỏi sau một 

tháng người đó thu được bao nhiêu tiền lãi?  Trả lời: Người đó thu được  đồng. 
Câu 5:Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 60%. Hỏi lớp đó có bao nhiêu 
học sinh nữ?  

 Trả lời: Lớp đó có  học sinh nữ. 
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Câu 6:Một cửa hàng bán một số hàng được 2 507 000 đồng. Tính ra cửa hàng đó đã lãi 9% so với 

vốn. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu?Trả lời: Số tiền lãi là  đồng. 
Câu 7:Một cái xe đạp trẻ em có giá là 540 000 đồng. Nhân dịp 1- 6, cửa hàng hạ giá 15%. Hỏi giá cái 
xe đạp đó trong ngày 1 – 6 là bao nhiêu tiền?Trả lời: Giá cái xe đó trong ngày 1 – 6 

là  đồng. 
Câu 8:Mua một cái áo với giá 600 000 đồng. Bán cái áo đó với giá 720 000 đồng. Hỏi đã lãi được 

bao nhiêu phần trăm so với vốn?  Trả lời: Lãi được % so với vốn. 

Câu 9:Tính giá trị biểu thức sau: =  
Câu 10:Một ô tô đã đi được quãng đường 100km. Tính ra ô tô đã tiêu thụ hết 75% số lít xăng có 
trong thùng. Hỏi phải đổ thêm vào thùng bao nhiêu phần trăm số lít xăng còn lại để vừa đủ cho ô tô đi 

tiếp quãng đường 100km nữa?Trả lời: Cần phải đổ thêm % 
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